
Mẫu số 

08/VPCP/KSTT

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

Tổng số hồ sơ 

( trực tuyến, 

trực tiếp, 

BCCI)

Trực tuyến

Tổng số hồ sơ 

( trực tuyến, 

trực tiếp, 

BCCI)

Trực tuyến

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)

A

1
Lĩnh vực Tổ chức hội, tổ chức phi 

chính phủ
20 20 0 0 5 5 0 0 1

2 Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ 1 1 0 0 0 0 0 0 1

3 Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 0 0 0 0 8 8 0 0 1

4 Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 4 4 59 47 0 0 0 0 1

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương

12

Thủ tục tặng Bằng khen cấp bộ, ban, 

ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương

16

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

Kỳ báo cáo: Quý III năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số:              /BC-SNV, ngày         tháng 9 năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên)

DVCTT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO

Đã triển khai

Tích hợp với Cổng 

Dịch vụ công quốc 

gia (Có =1, không 

=0)
Được giao Đã triển khai

STT Lĩnh vực

DVCTT mức độ 3 DVCTT mức độ 4

Được giao

Số lượng hồ sơ phát sinh Số lượng hồ sơ phát sinh



Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao 

động xuất sắc
15

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua cấp tỉnh
4

B

…

25 25 59 47 13 13 0 0Tổng số

DVCTT DO BỘ, CƠ QUAN, UBND TỈNH CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI 



Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
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